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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                      Thanh Nưa, ngày 24 tháng 9 năm 2024 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Tên trường: Trường THCS xã Thanh Nưa 

2. Địa chỉ:  

- Bản Tông Khao xã Thanh Nưa huyện Điện biên tỉnh Điện Biên 

- Số điện thoại: 0365.435.138 

- Thư điện tử: thcsthanhnuadb@gmail.com 

- Công thông tin của trường: https://thcsthanhnua.huyendienbien.edu.vn/ 

3. Loại hình:  

- Công lập  

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên 

 4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

- Sứ mạng: Tạo dựng được môi trường học tập lành mạnh, nền nếp, kỷ 

cương có chất lượng giáo dục ổn định, để mỗi học sinh có kiến thức, có tri thức 

vững vàng bước vào trường trung học phổ thông, trường trung cấp nghề. Xây 

dựng các giá trị cốt lõi nhà trường như: Tinh thần đoàn kết;Tinh thần trách nhiệm; 

Tính trung thực; Tính sáng tạo; Lòng nhân ái; Khát vọng vươn lên. 

-Tầm nhìn: Là một trong những trường trung học cơ sở có chất lượng giáo 

dục tốt của huyện Điện Biên. Nơi giáo viên và học sinh có khát vọng vươn lên.  

- Mục tiêu  

Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục tốt và bền vững, ứng dụng 

công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và giáo dục, tiếp tục đổi mới phương 

pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. 

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở để hoàn 

thành vững chắc phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn; 

Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp 100%. Phòng học, phòng làm việc 

được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ có hiệu quả việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, các phòng chức năng đều có nối mạng 

internet. 

Xây dựng thư viện điện tử, thực hiện tốt công cuộc chuyển đổi số. Tiếp tục 

duy trì môi  trường "Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện", có đủ cây xanh, bóng mát. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 



  

Trường THCS xã Thanh Nưa được thành lập từ tháng 9 năm 1996, tách ra 

từ trường Phổ thông cơ sở xã Thanh Nưa, theo quyết định số 606/QĐ-CTUBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).  

Sau 28 năm phấn đấu và trưởng thành, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh 

đạo ngành, cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, trường THCS xã 

Thanh Nưa đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tích đáng 

khích lệ, được các cấp ghi nhận và đánh giá cao: Nhiều năm liền đạt danh hiệu 

tập thể lao động Tiên tiến, tập thể lao động Xuất sắc, được Điện Biên công nhận 

đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn các năm 2001-2010, 2014, 2018 đến nay; Bằng 

khen của Thủ tướng chính phủ năm 2021, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên, giấy khen các cấp...  

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người 

đại diện để liên hệ, bao gồm:  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng- chức vụ: Hiệu trưởng 

- Địa chỉ nơi làm việc: Trường THCS xã Thanh Nưa 

- Số điện thoại: 0365.435.138 

- Địa chỉ thư điện tử: thcsthanhnuadb@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy 

a) Quyết định thành lập trường: Trường THCS xã Thanh Nưa được thành 

lập từ tháng 9 năm 1996, tách ra từ trường Phổ thông cơ sở xã Thanh Nưa, theo 

quyết định số 606/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh 

Điện Biên).  

b) Quyết định công nhận Chủ tịch HĐ trường:  

Hội đồng trường THCS xã Thanh Nưa được công nhận theo Quyết định số 

1119a/QĐ-PGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023 (theo điều 

20, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 và Quyết định số 

2884/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026 theo Điều 10, 

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

- Danh sách Kiện toàn thành viên Hội đồng trường kỳ 2021-2026: 

1)  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – HT trường THCS xã Thanh Nưa 

2)  Bà Nguyễn Thị Nga – tổ trưởng tổ KHTN 

3)  Bà Ngô Thị Thanh Huyền – tổ trưởng tổ KHXH 

4)  Bà Hồ Ngọc Trâm – Bí thư Chi Đoàn 

5)  Bà Nguyễn Thị Dinh – tổ trưởng tổ văn phòng 

6)  Bà Nguyễn Thị Thúy Thành – Giáo viên tổ KHTN 

7) Ông Lò Văn Xuân – Phó chủ tịch UBND xã Thanh Nưa 

8)  Ông Trần Văn Cường – Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh 

9) Em Lò Thị Lan Thư  – Học sinh 6A1 đại diện học sinh. 

c)  Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 



  

Hiệu trưởng được bổ nhiệm theo quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 

01/10/2021; Phó hiệu trưởng được bổ nhiệm theo quyết định số 1329/QĐ-

UBND ngày 02/5/2019; số 1155/QĐ-UBND ngày 13/5/2024. 

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu 

có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục; 

+ Quy chế hoạt động của nhà trường: (Có quy chế riêng) 

+ Chức năng, nhiệm vụ của trường: Trường là cơ sở giáo dục phổ thông 

của hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND, 

Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên quản lý. Trường có tư cách pháp nhân, có tài 

khoản và con dấu riêng. 

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường được quy định tại Điều 3, Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT. 

+ Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường: gồm: hội đồng trường; hiệu trưởng và 

phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật; hội đồng tư vấn; 

tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các tổ 

chuyên môn; tổ văn phòng; lớp học; tổ phục vụ các hoạt động giáo dục. 

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực 

thuộc, thành viên: Không có 

e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, 

trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có). 

- Hiệu trưởng:  

+ Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng ; Đt 0365.435.138 

+ Địa chỉ thư điện tử: nguyenhang74ty@gmail.com 

+ Nhiệm vụ: Phụ trách chung, nhân sự, tài chính, xây dựng kế hoạch giáo 

dục nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; báo cáo nhà trường.... 

+ Địa chỉ nơi làm việc: Trường THCS xã Thanh Nưa  

- Phó hiệu trưởng: 

+ Nguyễn Quang Cường - phó hiệu trưởng; Đt 0948.658.039 

+ Địa chỉ thư điện tử: cuongmp1980@gmail.com 

+ Nhiệm vụ: Phụ trách công tác chuyên môn, phong trào, phổ cập TTHTCĐ 

xã Thanh Nưa... 

+ Địa chỉ nơi làm việc: Trường THCS xã Thanh Nưa  

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục 

- Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ 

sở giáo dục; Các nghị quyết của hội đồng trường; Quy định về quản lý hành chính, 

nhân sự, tài chính; Chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục; Quy chế nội bộ khác. (Nhà trường có đầy đủ các loại quy chế trên) 

 



  

B. NỘI DUNG CÔNG KHAI 

I. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và 

trình độ được đào tạo; 

- Số lượng  đội ngũ CBQL-GV-NV 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02  

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (Giáo viên): 24 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 0 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 01  

- Hợp đồng thuê khoán lao động phục vụ, bảo vệ: 2 người 

+ Trong đó: Nhân viên phục vụ: 01 ngườ; Nhân viên bảo vệ: 01 người 

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

+ 2/2 = 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp loại Tốt 

+ 18/24=  75% Giáo viên xếp loại tốt 

+ 6/24= 25%  Giáo viên xếp loại khá 

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định. 

 + 2/2= 100% cán bộ quản lý HTBDTX theo quy định 

 + 24/24= 100% giáo viên HTBDTX theo quy định 

 + 01/01 = 100% nhân viên HTBDTX theo quy định 

II. CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP  

a) Trường có khuôn viên riêng biệt với tổng diện tích là 6570,1m2 bình 

quân 16,0m2/học sinh, cao hơn so với quy định. Hệ thống cây xanh bóng mát, bồn 

hoa trồng hợp lý với khuôn viên. 

b) Số lượng, hạng mục các khối phòng: 

- Khối phòng hành chính quản trị: 06 phòng đủ so với quy định. 

- Khối phòng học tập: 12 phòng (kiên cố 04 phòng, bán kiên cố 08); Phòng 

bộ môn 6 phòng (thiếu phòng công nghệ và phòng đa chức năng). 

- Khối phòng hỗ trợ học tập: 4 phòng (thiếu 01 phòng tư vấn tâm lý học 

đường) 

- Khối phụ trợ: Đủ, đảm bảo so với quy định. 

- Khu sân chơi thể thao: Sân chơi, bãi tập diện tích 2315m2 (diện tích sân 

chơi, bãi tập chiếm 35% diện tích toàn trường). Khu vực sân chơi có nhiều cây 

xanh, bóng mát thuận lợi cho học sinh tập luyện khi thời tiết nắng nóng; có đủ 

thiết bị tối thiểu để luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của 

nhà trường 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo đầy đủ, thiết kế có quy mô thuận tiện cho các 

hoạt động trong nhà trường. 

c) Số thiết bị dạy học hiện có,  đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

Danh mục SGK, sách tham khảo.. 



  

ST

T 
Nội dung Số lượng Đáp ứng 

                   Thiết bị dạy học  

1 Khối lớp 6 01  Đáp ứng 

2 Khối lớp 7 01 Đáp ứng 

3 Khối lớp 8 01 Đáp ứng 

4 Khối lớp 9 01 Đáp ứng 

                   Sách giáo khoa (Chương trình GDPT 2018) 

5 Khối 6 24 Đủ hỗ trợ học 

sinh có hoàn 

cảnh khó 

khăn – dùng 

tài nghuyên 

chung của 

thư viên 

6 Khối 7 12 

7 Khối 8 12 

8 Khối 9 21 

9 Sách tham khảo theo chương trình 2018 1862 Đáp ứng đủ  

                    Sách giáo dục địa phương 

10 Khối 6 249 Đáp ứng đủ  

11 Khối 7 251 Đáp ứng đủ  

12 Khối 8 248 Đáp ứng đủ  

13 Khối 9 249 Đáp ứng đủ  

                    Xuất bản phẩm tham khảo 

14 Truyện, báo tạp chí, thiếu nhi 1053   Đáp ứng đủ 

15 Sách pháp luật 117 Đáp ứng đủ 

16 Sách kỹ năng sống 65 Đáp ứng đủ 

17 Báo thiếu nhi  425 Đáp ứng đủ 

18 Sách về Đảng  62 Đáp ứng đủ 

 

III. CÔNG KHAI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau tự đánh giá: (Nhà trường đã có báo cáo tự đánh giá và kế 

hoạch cải tiến chất lượng gửi PGD số 11/KHTHCS, ngày 09/9/2024). 

b) Trong năm học 2023-2024, nhà trường được Sở GD&ĐT công nhận đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 02, tại quyết định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 

25/1/2024 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc công nhận và cấp giấy chứng 

nhận đạt kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 

Trong năm học 2023-2024 nhà trường được UBND tỉnh Điện Biên công 

nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 01, tại quyết định số 175/QĐ-UBND 

ngày 30/1/2024 của UBND tỉnh Điện Biên. 

IV. CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

a) Công tác tuyển sinh học sinh lớp 6 

- Kế hoạch tuyển sinh: (Nhà trường có kế hoạch tuyển sinh cụ thể) 



  

- Đối tượng: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn 2 xã 

Thanh Nưa, Hua Thanh 

- Phương thức: Xét tuyển 

- Thời gian tuyển sinh 

+ Đợt 1: Thời gian tuyển sinh từ ngày 22/5/2024 - 30/5/2024 

+ Đợt 2: Thời gian tuyển sinh từ ngày 01/8/2024 - 20/8/2024 

- Chỉ tiêu: 100 %   

b)  Kê hoạch giáo dục nhà trường: Đăng tải trên website nhà trường; Phần 

mềm e.Doc 

c) Quy chế phối hợp giữa gia đình và học sinh: Đăng tải trên website nhà 

trường; 

d) Các chương trình hoạt động và hỗ trợ chương trình giáo dục nhà trường 

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu: Đăng 

website nhà trường; 

- Các hoạt động trải nghiệm, trong và ngoài nhà trường; 

- Dạy học môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiêp; 

đ) Kết quả giáo dục năm học 2023-2024 

- Kết quả tuyển sinh: 100 %  

- Tổng hợp đầu năm 2023-2024 

Khối 
Tổng 

số lớp 

Tổng 

số HS 
 Nam  Nữ 

Nam 

dân 

tộc 

Nữ 

dân 

tộc 

Số HS 

nam/HS 

nữ 

Số HS 

khuyết 

tật 

6 4 117 60 57 57 52 60/57 0 

7 2 85 43 42 40 37 43/42 0 

8 3 101 53 48 47 46 53/48 0 

9                                                                         3 108 60 48 46 46 60/40 0 

Tổng 

số  
12 411 216 195 190 181 216/195 0 

 

- Học sinh chuyển trường: 02 

- Bình quân học sinh 34,3/lớp 

- Số học sinh học 2 buổi / ngày: 250 học sinh 

- Kết quả giáo dục: Năm học 2023-2024  

* Chất lượng hai mặt giáo dục cuối năm (Đối với khối lớp 9 Quy đổi)  

TSHS 
                                       Xếp loại phẩm chất 

Tốt % Đạt % Cần cố gắng % 

108 80 74,1 28 25,9 0 0 

TSHS 
 Xếp loại năng lực học sinh 

Tốt % Đạt % Cần cố gắng % 



  

108 15 13,9 84 77,8 9 8,3 

TSHS 

           Xếp loại kết quả học tập học sinh 

Hoàn 

thành tốt 
% 

Hoàn 

thành 
% 

Có nội dung 

chưa hoàn 

thành 

% 

108 15 13,9 84 77,8 9 8,3 

* Chất lượng hai mặt giáo dục cuối năm (Đối với khối lớp 6,7,8) 

TSHS 

Kết quả học tập 

Tốt % Khá % Đạt % 
Chưa 

đạt 
% 

301 42 14,0 107 35,5 149 49,5 3 1,0 

TSHS 

Kết quả rèn luyện 

Tốt % Khá % Đạt % 
Chưa 

đạt 
% 

301 215 74,4 82 27,2 4 1,3 0 0 
 

- Kết quả chuyển lớp thẳng:  299/301 = 99,3 %  (Lưu ban: 02/301 = 0,7%)  

- Kết quả tốt nghiệp:             108/108 = 100 % 

- Học sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT (108/108 = 100 %) 

- Học nghề: 0 

* Kết quả học sinh giỏi học sinh năng khiếu: 

+ Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, giao lưu Olympic khối 6,7,8; 

Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) cấp huyện => Đạt 38 giải. 

+ Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, Olympic tiếng Anh trên internet 

(IOE) cấp tỉnh  => Đạt 09 giải. 

+ HS tham gia thi đấu HKPĐ huyện Điện Biên lần thứ XXV năm 2023 => Kết 

quả đạt 23 giải (11 nhất, 03 nhì, 09 ba) 

+ 15 học sinh tham gia tập luyện và thi đấu HKPĐ tỉnh Điện Biên lần thứ 

XXI, năm 2024 => Kết quả đạt 18 giải (09 nhất, 06 nhì, 03 ba) 

+ 11 học sinh tham gia tập luyện và thi đấu HKPĐ toàn quốc lần thứ X => 

Kết quả đạt 05 huy chương đồng (03 huy chương môn Erobic, 02 huy chương môn 

đẩy gậy) 

VI. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 

Nhà trường công khai tài chính theo quy định 

Các khoản thu và mức thu thực hiện đúng văn Bản của các cấp.  

Thực hiện đảm bảo chính sách về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng 

đối với người học. 

Thực hiện tốt dân chủ tại nhà trường.  

=> Các nội dung trên đều được nhà trường công khai trên cổng thông tin 

điện tử website địa chỉ https://thcsthanhnua.huyendienbien.edu.vn/ 
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